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1 17125494 Trần Bá Dĩ DH17NTNT 24 30 185 Học AV1, AV2

2 17116210 Lưu Văn Đức DH17NTNT 27 27 185 Học AV1, AV2

3 17116211 Thái Bình Dương DH17NTNT 18 27 135 Học AV1, AV2

4 17116201 Phạm Đình Duy DH17NTNT 32 35 260 Học AV1, AV2

5 17125495 Nguyễn Văn Khải DH17NTNT 0 0 0 Học AV1, AV2

6 17116202 Hồ Thị Mỹ Linh DH17NTNT 28 27 190 Học AV1, AV2

7 17116203 Lý Phi Long DH17NTNT 32 24 190 Học AV1, AV2

8 17116205 Nguyễn Lê Tuấn Phong DH17NTNT 28 27 190 Học AV1, AV2

9 17125466 Nguyễn Thị Thúy Qui DH17NTNT 0 0 0 Học AV1, AV2

10 17116208 Quãng Đại Thống DH17NTNT 31 23 180 Học AV1, AV2

11 17125496 Thái Nhất Thống DH17NTNT 25 18 120 Học AV1, AV2

12 17125470 Nguyễn Anh Thư DH17NTNT 30 25 190 Học AV1, AV2

13 17116209 Lê Dương Thủy Tiên DH17NTNT 23 29 175 Học AV1, AV2

14 17116212 Võ Ngọc Trân DH17NTNT 26 37 240 Học AV1, AV2

15 17125497 Trần Thị Ngọc Trinh DH17NTNT 22 27 155 Học AV1, AV2

16 17125498 Phạm Thị Trúc Uyên DH17NTNT 35 32 260 Học AV1, AV2

17 17122244 Nguyễn Thị Ngọc Ân DH17QTNT 25 26 165 Học AV1, AV2

18 17122245 Hoàng Nguyễn Phương Anh DH17QTNT 23 35 210 Học AV1, AV2

19 17122269 Nguyễn Thị Hồng Đào DH17QTNT 33 28 225 Học AV1, AV2

20 17122270 Lê Minh Điền DH17QTNT 28 30 210 Học AV1, AV2

21 17122248 Lê Thị Hà DH17QTNT 36 28 245 Học AV1, AV2

22 17122250 Võ Thị Nhật Hiền DH17QTNT 35 27 230 Học AV1, AV2

23 17122252 Trương Thị Kim Hương DH17QTNT 33 37 275 Học AV1, AV2

24 17122253 Huỳnh Thị Hữu Lan DH17QTNT 18 30 155 Học AV1, AV2

25 17125463 Hồ Thị Thủy Ngân DH17QTNT 20 30 165 Học AV1, AV2

26 17122272 Hán Thị Thu Nguyệt DH17QTNT 21 23 125 Học AV1, AV2

27 17122254 Huỳnh Tuyết Nhi DH17QTNT 33 34 260 Học AV1, AV2

28 17122256 Diệp Hồ Trung Phi DH17QTNT 31 24 185 Học AV1, AV2

29 17125465 Nguyễn Anh Phú DH17QTNT 33 19 170 Học AV1, AV2

30 17122257 Lê Hồng Phương DH17QTNT 31 36 260 Học AV1, AV2

31 17122273 Lê Thị Sen DH17QTNT 19 22 110 Học AV1, AV2

32 17122260 Phạm Minh Thành DH17QTNT 43 41 360 Miễn AV1, học AV2

33 17122274 Nguyễn Thị Thoa DH17QTNT 39 25 240 Học AV1, AV2

34 17122261 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DH17QTNT 27 27 185 Học AV1, AV2

35 17122278 Nguyễn Thụy Phương Trâm DH17QTNT 29 25 185 Học AV1, AV2

36 17122262 Nguyễn Thị Yến Trầm DH17QTNT 27 26 180 Học AV1, AV2

37 17122275 Nguyễn Anh Bảo Trân DH17QTNT 25 20 130 Học AV1, AV2

38 17122263 Huỳnh Thị Như Trang DH17QTNT 45 35 335 Học AV1, AV2

39 17122264 Trương Thanh Trường DH17QTNT 25 29 185 Học AV1, AV2

40 17122277 Cao Quang Trường DH17QTNT 31 27 205 Học AV1, AV2

41 17122265 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền DH17QTNT 27 38 255 Học AV1, AV2

42 17122267 Trương Thị Thu Uyên DH17QTNT 29 36 250 Học AV1, AV2

43 17122266 Nguyễn Như Uyên DH17QTNT 28 38 260 Học AV1, AV2

44 17122268 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH17QTNT 31 28 215 Học AV1, AV2

45 17112372 Võ Quang Anh DH17TYNT 28 26 185 Học AV1, AV2

46 17112373 Tô Thanh Cầu DH17TYNT 25 29 185 Học AV1, AV2

47 17112374 Lý Nguyễn Võ Hoàng Công DH17TYNT 26 34 225 Học AV1, AV2

48 17112376 Đỗ Giầu DH17TYNT 26 22 150 Học AV1, AV2

49 17112407 Lê Thị Hoan DH17TYNT 17 30 150 Học AV1, AV2

50 17112378 Nguyễn Văn Hùng DH17TYNT 20 35 195 Học AV1, AV2

51 17112408 Nguyễn Tấn Ngọc DH17TYNT 32 28 220 Học AV1, AV2

52 17112379 Phan Phi Ngư DH17TYNT 31 28 215 Học AV1, AV2
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53 17112380 Võ Thảo Nguyên DH17TYNT 13 23 85 Học AV1, AV2

54 17112381 Võ Thị Ý Nhi DH17TYNT 29 22 165 Học AV1, AV2

55 17112383 Võ Thái Sang DH17TYNT 30 24 180 Học AV1, AV2

56 17112386 Nguyễn Đức Anh Tiến DH17TYNT 26 27 180 Học AV1, AV2

57 17112388 Dương Thị Thanh Trúc DH17TYNT 23 35 210 Học AV1, AV2

58 17112389 Võ Đào Xuân Tùng DH17TYNT 22 28 165 Học AV1, AV2

59 17112390 Nguyễn Khắc Vương DH17TYNT 20 35 195 Học AV1, AV2

Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM hiện nay là tương đương TOEIC 450.

Sinh viên cần có kế hoạch học tập và trau dồi tiếng Anh hợp lý để đạt chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.
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